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Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách về phổ cập
 giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH

	Nội dung 1: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

	Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi:
“1. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 
a) Đối tượng
    Trẻ em độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, các cơ sở giáo dục mầm non thuộc lực lượng vũ trang tại xã khu vực  III, khu vực II, khu vực I,  xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo, cận nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ; 
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là con liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có); 
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi khuyết tật học hoà nhập.
b) Nội dung chính sách
Mỗi trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại điểm a khoản 1 Điều này được hỗ trợ mỗi tháng là 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.


	Mục a) Khoản 2  Điều 1: 
Đối tượng áp dụng
a) Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo, cận nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ; 
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là con liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có); 
     Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi khuyết tật học hoà nhập.
Khoản 1, Điều 2. Mức hỗ trợ
1. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi: 
     Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, mức hỗ trợ: 660.000 đồng/trẻ/tháng (không quá 9 tháng/năm học). 


	* Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 26 quy định "...Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách cao hơn mức chính sách quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định";
- Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội về Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội (đại trà 20.000 đồng/trẻ/ngày/học sinh; học sinh bãi giữa sông hồng, miền núi 30.000 đồng/ngày/học sinh)
- Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố Hà Nội): quy định mức trần dịch vụ tiền ăn của học sinh là 35.000 đồng/học sinh/ngày.
* Căn cứ thực tế:
- Trẻ mẫu giáo tại trường mầm non được tổ chức ăn 02 bữa/ngày gồm: Bữa trưa, bữa phụ chiều. Trong đó, cơ cấu chi phí bữa ăn được cân đối khoảng: (70%  bữa trưa; 30% cho bữa phụ chiều). 
- Bữa ăn của trẻ mẫu giáo được tổ chức nấu trực tiếp tại trường mầm non, không thực hiện thuê hoặc đấu thầu suất ăn như cấp tiểu học; do đó giảm được một số chi phí trung gian như: nhân công cung cấp suất ăn; chi phí vận chuyển; hao mòn cơ sở vật chất phục vụ chế biến bên ngoài. 
Các chính sách hỗ trợ ăn trưa đang thực hiện:
Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP về Quy định chính sách phát triển GDMN:
1. Đối tượng hưởng chính sách
Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:
a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: dc_2]b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: tvpllink_cihgwqrabd]d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).
đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.
2. Nội dung chính sách
Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
=> Vì vậy, đề xuất mức hỗ trợ 30.000 đồng/trẻ/ngày
 (tương đương 660.000 đồng/trẻ/tháng) là phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mầm non và bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.Top of Form

	Nội dung 2: Hỗ trợ nhân viên nấu ăn tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

	Khoản 4 - Điều 5. Chính sách phát triển đội ngũ; Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi:
“Hỗ trợ đối tượng tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
a) Đối tượng 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáogiáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. 
b) Nội dung chính sách
Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Điều này được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

	Mục b) Khoản 2  Điều 1: 
Đối tượng áp dụng
Nhân viên nấu ăn tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
Khoản 2. Điều 2. Mức hỗ trợ
2. Hỗ trợ đối tượng thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
Hỗ trợ đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này mức hỗ trợ: 2.340.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) (không quá 9 tháng/năm học).

	*Căn cứ pháp lý: 
[bookmark: dieu_7]- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tại Điều 7 quy định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ gồm (y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, nấu ăn).
- Khoản 1 Điều 23 Luật giáo dục số 43/2019: Vị trí, vai trò và mục tiêu của giáo dục mầm non “Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi”. Như vậy, nhiệm vụ “nuôi dưỡng, chăm sóc” trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non là nhiệm vụ bắt buộc, có vai trò quan trọng tương đương nhiệm vụ “giáo dục” trẻ, mà nhân viên nấu ăn là nhân sự tham gia trực tiếp công việc này trong nhà trường.
- Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trong đó có mục tiêu: ... "Bảo đảm chế độ, chính sách đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non"; đồng thời "Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất";
- Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 26 quy định "...Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách cao hơn mức chính sách quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định";
* Căn cứ thực tiễn: 
- Hiện nay số lượng nhân viên nấu ăn tại trường công lập có 6.725 người (trong đó hưởng lương theo NĐ 111/2022/NĐ-CP là 6.396 người; Hợp đồng khác là 329 người). 
- Tính chất công việc của nhân viên nấu ăn: 
    Đặc thù cấp học mầm non tổ chức nấu ăn tại trường. Nhân viên nấu ăn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chế biến bữa ăn cho trẻ em từ 12 tháng đến 6 tuổi tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, quy mô các trường mầm non khoảng 400 - 700 trẻ; Đồng thời nấu ăn cho toàn thể CBQL, GV, NV nhà trường trung bình 50 - 70 CBQL, GV, NV/trường;  trực tiếp chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng, chất lượng bữa ăn của trẻ từ khâu giao nhận thực phẩm đến nấu ăn, chia ăn và hỗ trợ tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm lớp theo nhiệm vụ nuôi dưỡng, đảm bảo thực đơn, khẩu phần, dưỡng chất được quy định trong Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
     Thành phố Hà Nội là địa phương sớm nhất trong toàn quốc tại thời điểm từ năm 2015 đã có chính sách đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố (Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhân viên nấu ăn được hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) được hưởng tiền lương theo nhóm ngạch nhân viên kỹ thuật 01.007 thuộc bảng lương thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước, người đã làm công việc nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hệ số lương 1,65 được nâng lương theo quy định). Việc chuyển đổi từ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP sang hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (gọi tắt là NĐ 111/2022/NĐ-CP) từ thời điểm tháng 02/2023  có hiệu lực thi hành, nhân viên trình độ trung cấp được chuyển từ hệ số 1,65 lên 1,86.
   Mức lương nhân viên nấu ăn hiện hưởng như sau: 
1/ Tính theo thang bảng lương như công chức, viên chức
Theo bảng lương hiện nay, nhân viên nấu ăn có trình độ trung cấp nghề, Hệ số lương hiện hưởng (1.86) 
* Nhân viên nấu ăn mới vào nghề:
  Hệ số lương 1,86 x 2.340.000 đồng = 4.352.400 đồng – Bảo hiểm xã hội (lương cơ bản x 10,5% = 574.938 đồng) = 3.895.398 đồng thực lĩnh.
* Nhân viên nấu ăn khoảng 10 năm công tác: 
 Tính thu nhập bình quân của nhân viên nấu ăn khoảng 10 năm trung bình khoảng 5.000.000 đồng/người/tháng.
-> Mức lương nhân viên nấu ăn như vậy quá thấp so với 01 giáo viên cùng 10 năm công tác trung bình thực lĩnh khoảng 9.600.000 đồng/người/tháng;  Nhân viên nấu ăn thấp hơn giáo viên cùng thời gian công tác khoảng 5.700.000 đồng/tháng
2/ Lương thỏa thuận cố định theo mức lương tối thiểu vùng là 4.960.000 đồng/người/tháng 
So sánh với hệ số lương của các nhân viên khác trong cùng trường:
- Nhân viên kế toán: Hệ số lương khởi điểm 2,34
- Nhân viên Y tế: Hệ số lương khởi điểm 1,86 và phụ cấp nghề 20%
Giáo viên: Khởi điểm 2,34 và phụ cấp đứng lớp 35%.
- So sánh với các tỉnh, thành phố: Thực hiện chính sách đối với nhân viên nấu ăn của Thành phố Hồ Chí Minh: 
[bookmark: loai_1_name][bookmark: dieu_1][bookmark: khoan_2_name][bookmark: dieu_1_name]+ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của TP Hồ Chí Minh Quy định về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố: Khoản 2. Điều 1. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập: ….“Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức hỗ trợ tối thiểu là 2.000.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm, ngân sách thành phố chi 1.000.000 đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa”
+ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ- HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố: Khoản 2. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.



